
UBND HUYỆN LONG ĐIỀN      MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II. NH 2022-2023

                                                                            MÔN : ĐỊA LÍ  – LỚP 8

                                                                    Thời gian làm bài: 45 phút                               

   CHỦ 
ĐỀ/BÀI

                               CẤP ĐỘ TƯ DUY TỔNG 
SỐ 
CÂU-
ĐIỂM

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU  VẬN DỤNG VẬN  DỤNG  
       CAO 

TN TL TN TL TN TL TN TL

1.Đặc 
điểm địa 
hình Việt 
Nam.

-Biết 
được  
địa hình 
chủ yếu 
ở nước 
ta.
-Biết 
được  độ 
cao của 
đỉnh núi
Phan-xi-
păng

Phân 
biệt 
được 
các đặc
điểm 
không 
đúng 
với địa 
hình 
nước ta. 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %

    2
  1,0
  1,0%

     1
  0,5
  5%

   Số câu: 3
Số điểm: 
1,5=15%

2.Đặc 
điểm sông 
ngòi Việt 
Nam.

Biết 
được 
sông có
hàm 
lượng 
phù sa 
lớn nhất 
ở nước 
ta.

Trình 
bày 
được 
các 
biện
pháp 
sông 
ngòi 
không 
bị ô 
nhiễm.

 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %

    1
  0,5
  5%

       1
  2,0
 20%

      Số câu: 2
Số điểm: 
2,5=25%

3.Đặc 
điểm đất 

Vẽ
được

Nhận 
xét 



Việt Nam biểu 
đồ thể  
hiện 
cơ cấu 
diện 
tích 
của 3 
nhóm 
đất 
chính 
ở nước 
ta.

được 
về
 cơ cấu 
diện 
tích 
của 3 
nhóm 
đất 
chính ở 
nước 
ta. 

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %

      1/2
  2,0
 20%

  1/2
  1,0      
10%

Số câu: 1
Số điểm: 
3,0=30%

4. Đặc 
điểm khí 
hậu Việt 
Nam.

Biết 
được 
nhiệt độ 
trung 
bình 
năm của 
không 
khí cả 
nước. 

Nêu 
được 
tên và 
đặc 
điểm 
của 
từng
miền 
khí 
hậu ở 
nước 
ta. 

Hiểu
được 
nguyên 
nhân 
làm 
tăng 
tính đa 
dạng và 
thất 
thường 
của thời 
tiết, khí 
hậu 
Việt 
Nam .

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %

    1
   0,5
  5%

   1
   2
 20%

    1
   0,5
   5%

       Số câu: 3
Số điểm: 
3,0=30%

Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %

         5
         4
       40%

            3
            3
          30%

          1/2
           2
         20%

        1/2
         1
       10%

TSC:10
TSĐ: 
10=100
% 



I. TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM )
 Chọn phương án đúng nhất :
Câu 1 : Sông có hàm lượng phù sa lớn nhất ở nước ta là 
A. sông Mê Công.       B. sông Hồng.      C. sông Thái Bình.      D. sông Đồng Nai
Câu 2 : Nước ta có mấy nhóm đất chính

A.  2                B.  3                       C.  4                     D.  5
Câu 3 : Đặc điểm nào sau đây, không đúng với địa hình nước ta 
A. Được nâng cao trong giai đoạn Tân kiến tạo. 
B. Chủ yếu là hướng Tây – Đông và Vòng cung.
 C. Phân thành nhiều bậc.
 D. Nghiêng theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.
Câu 4 : Độ cao của đỉnh Phan-xi-păng là

A. 1143       B. 2143          C. 3143           D.4143
Câu 5 : Nguyên nhân làm tăng tính đa dạng và thất thường của thời tiết, khí hậu Việt 
Nam trong những năm gần đây là do 

A. ảnh hưởng của Biển Đông.        B. tác động của En Ninô và La Nina.
C. sự đa dạng của địa hình.            D. hoạt động của gió mùa.

 Câu 6 : Nhiệt độ trung bình năm của không khí cả nước đều vượt 
A. 200C                B. 210C            C. 220C                 D. 23 0C   

II.TỰ LUẬN ( 7ĐIỂM )
Câu 1 (2điểm) : Nước ta có mấy miền khí hậu ? Nêu đặc điểm khí hậu của từng miền ?
Câu 2 (2điểm) : Sông ngòi bị ô nhiễm chúng ta phải làm gì ?
Câu 3 (3điểm) : Cho bảng số liệu sau :

                      Cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta

 Nhóm đất Tỉ lệ % với diện tích đất tự nhiên

Đất feralít đồi núi thấp                    65% 

Đất mùn núi cao                    11%

Đất phù sa                    24%  

   Qua bảng số liệu trên, em hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba  

nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.

                      ==============  HẾT  ==============
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CÂU

                       
                           NỘI DUNG ĐIỂM

I.TN (3Đ)              Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án A B B C B B

   3đ

II.TL(7Đ)
Câu 1 (2điểm)

Nước ta có mấy miền khí hậu. Nêu đặc điểm khí hậu 
của từng miền :
-Có hai miền khí hậu
+Miền khí hậu phía Bắc  có mùa đông lạnh, tương đối ít 
mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt, mùa hạ nóng và 
mưa nhiều.
+ Miền khí hậu phía Nam có khí hậu cận xích đạo, có một 
mùa mưa và một mùa khô.

   

   1đ

   1đ

Câu 2 (2điểm) Các biện pháp sông ngòi không bị ô nhiễm :
- Không thải nước thải chưa qua xử lí, rác thải của sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt.
- Không thải các vật liệu chìm đắm cản trở dòng chảy của 
tự nhiên.
- Không đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện...

 
   2đ

Câu 3 (3điểm) -  Vẽ một biểu đồ tròn, có chú giải, ghi tên biểu đồ, trên 
mỗi nan quạt có ghi số liệu đầy đủ chính xác… 
- Nhận xét: Nhóm đất Feralit chiếm diện tích lớn nhất ( 65 
%) , đứng thứ hai là nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển 
( 24%), đứng thứ ba là nhóm đất mùn núi cao (11%)

  2đ
  1đ
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